
           DANH SÁCH  ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

 CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH HOÀN THÀNH TỐT NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Tờ trình số 84 /TTr-THNL ngày 13/ 06 /2026 của Trường TH Nam Lợi) 
 

 

Tổng số: Cán bộ, giáo viên (chuyên viên), người lao động: 36 (2GV hợp 

đồng thời vụ) 

II. KẾT QUẢ THI ĐUA CÁ NHÂN 

1. Cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến 

TT Họ và tên Giới tính Chức vụ 

Đạt tỷ lệ % số 

phiếu của Hội 

đồng TĐKT 

Ghi chú 

1 Đoàn Thuỳ Trang Nữ Giáo viên 100%  

2 Hoàng Thị Duyên Nữ Giáo viên 100%  

3 Trần Thị Hằng Nữ GV-TP tổ 2 100%  

4 Ngô Mỹ Hương Nữ Giáo viên 100%  

5 Vũ Thị Quỳnh Trang Nữ Giáo viên 100%  

6 Ngô Thị Tâm Nữ GV-TT tổ 3 100%  

7 Chu Thị Thảo Nữ GV-TT tổ 2 100%  

8 Nguyễn Thị Đào Nữ Giáo viên 100%  

9 Trần Thị Kiên Nữ GV-TP tổ 5 100%  

10 Đặng Thị An Nữ Giáo viên 100%  

11 Đặng Thị Lan Anh Nữ Giáo viên 100%  

12 Nguyễn Thị Hiền Nhâm Nữ Giáo viên 100%  

13 Vũ Thị Huế Nữ Giáo viên 100%  

14 Nguyễn Thị Trang Nữ Giáo viên 100%  

15 Phạm Thị Huệ Nữ Giáo viên 100%  

16 Trần Thị Thu Huyền Nữ Giáo viên 100%  

17 Phạm Thị Thương Nữ Giáo viên 100%  

18 Vũ Thị Hạnh Nữ Giáo viên 100%  

19 Phạm Thị Dịu Nữ Giáo viên 100%  
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                                           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                                                                                  (ký, đóng dấu) 
 

 

20 Lê Thị Anh Đào Nữ Giáo viên 100%  

21 Nguyễn Văn Tân Nam NV YT 100%  

22 Nguyễn Thị Hoa Nữ Giáo viên 100%  

23 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ Văn thư 100%  

24 Hoàng Thị Vân Anh Nữ Giáo viên 100%  

25 Vũ Thị Thuỳ Trang Nữ Giáo viên 100%  


